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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Việc Liên Xô sản xuất thành công bom nguyên tử đã
	A. đánh dấu bước nhảy vọt của ngành khoa học quốc phòng thế giới.	
	B. phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.
	C. giúp Liên Xô mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu.				
D. làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
Câu 2. Từ 1950 đến nữa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại nào?
D. Bảo vệ hoà bình thế giới. 
C. Đối đầu với các nước Tây Âu.
A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
B. Quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN.                                                                                                                                                                                                               
Câu 3. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế của Liên Xô ( 1946-1950) đã hoàn thành trong thời gian
A. 5 năm.					B. 4 năm 3 tháng.
C. 4 năm 8 tháng. 				D. 4 năm 9 tháng. 
Câu 4. Hãy chọn câu đúng nhất để viết tiếp về Iuri Gagarin,Iuri Gagarin là:
A. Người đầu tiên bay lên sao hỏa
B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo
C. Người đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất 
D. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Câu 5. Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – 1973?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B.  Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới . 
C.  Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. 
D.  Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 
Câu 6. Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã:
A. Ổn định và phát triển mạnh.
B. Không ổn định và bị chững lại.
C. Bị cạnh tranh gay gắt.
D. Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Câu 7. Trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu nhất là ở
	A. Việt Nam.		B. Cu Ba.		C. Triều Tiên.	D. Afghanistan.
Câu 8. Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào đươc đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
	A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
	B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
	C. Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên. 
	D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội
Câu 9. ASEAN ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
	A. Kinh tế - chính trị.				B. Quân sự - chính trị.
	C. Kinh tế - quân sự.				D. Kinh tế - văn hóa.
Câu 10. Đường lối đổi mới của Trung Quốc từ năm 1978 chủ trương xây dựng Trung Quốc với đặc điểm
	A.lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.
	B. thực hiện chính sách đa nguyên, đa đảng.
[bookmark: _GoBack]	C. lấy xây dựng văn hoá làm trung tâm.
	D. lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.
Câu 11. Năm 1945, nước nào đã ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
	A.Mĩ			B. Anh		C. Pháp		D. Liên Xô
Câu 12. Yếu tố nào quyết định sự thắng lợi của cách mạng Cu ba?
A.Sự lãnh đạo của Đảng 			B. Sự giúp đỡ của Mĩ 
C. Sự lãnh đạo của Phiđen Catsxtơrô	D.Sự sụp đổ của chế độ độc tài Batixta
Câu 13.  Thành viên thứ 6 của tổ chức Asean là nước
A. Brunây              B. Lào  		C. Campuchia                 D. Việt Nam   
Câu 14. Quốc gia nào sau đâu không thuộc nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?
A.Inđônêxia.              B. Malaixia.   	        C.Philippin.             D. Việt Nam. 
Câu 15. “Vì Việt Nam,…sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” là câu nói nổi tiếng của một vị lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh, trong dấu …là nước nào?
A. Venezuela		B. Chile		C. Cuba		D. Braxin
Câu 16. Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã xuất hiện trung tâm kinh tế - tài chính nào?
A. Tây Âu.		B. Nhật Bản.		C. Liên Xô.		D. Mĩ.
II. Tự luận (6 điểm).
Câu 1 (2 điểm): Ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa?
Câu 2 (3 điểm): Những nguyên  nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản?
Câu 3 (1 điểm): Đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu ba?

……………… Hết ………………….





Hướng dẫn chấm đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2022-2023
Môn: Lịch sử 9
I.Trắc nghiệm ( 4,0 điểm) mỗi câu đúng được 0.25 điểm
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II.Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	



1


	Ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa?
	2,0

	
	- Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời đã kết thúc ách thống trị hơn 100 năm của chủ nghĩa đế quốc và hàng nghìn của năm chế độ phong kiến.
	0.5

	
	- Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Trung Quốc- kỉ nguyên độc lập, tự do.
	0.5

	
	- Mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á…
	0.5

	
	-Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở chấu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.
	0.5

	

2
	Những nguyên  nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản?
	3,0

	
	- Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
	0.5

	
	-Truyền thống văn hoá giáo dục lâu đời của Nhật Bản sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
	0.5

	
	- Hệ thống tổ chức có hiệu quả của các công ti, xí nghiệp Nhật Bản.
	0.5

	
	- Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển kinh tế
	0.5

	
	- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật.
	0,5

	
	- Bên cạnh đó còn các nguyên nhân khác như những cải cách dân chủ ở Nhật Bản, chi phí quốc phòng thấp…
	0,5

	3
	Đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu ba? (Giáo viên chấm linh động theo ý đúng của học sinh)
	1,0

	
	- Năm 1961, Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyê bố Cu ba tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuba đã xây dựng nề công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lí, nền nông nghiệp đa dang; giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao phát triển manh-> bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản sâu sắc.
	0.5

	
	- Trong hơn 60 năm qua, nhân dân Cu-ba đã kiên cường, bất khuất vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn (sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, sự bao vây cấm vận của Mĩ…), Cu ba vẫn đứng vững và tiếp tục đạt được những thành tích mới. Đây là thành tựu rất to lớn và ngưỡng mộ, cũng là bài học để các quốc gia khác noi theo
	0.5







2

